
 

BẢNG GIÁ XE 
 

Hình ảnh Dòng xe Màu sắc Giá bán lẻ đề xuất (VND) 

 

CR-V e:HEV RS 
Trắng ngọc quý phái/ Đỏ cá tính 1,264,000,000 

Xanh lịch lãm/ Xám phong cách/ Đen ánh độc tôn 1,259,000,000 

 

CR-V L AWD 

Đỏ cá tính 1,315,000,000 

Xanh lịch lãm/ Trắng ngà tinh tế/ Xám phong cách/ Titan mạnh mẽ/ Đen ánh độc tôn 1,310,000,000 

CR-V L 

Đỏ cá tính 1,164,000,000 

Xanh lịch lãm/ Trắng ngà tinh tế/ Xám phong cách/ Titan mạnh mẽ/ Đen ánh độc tôn 1,159,000,000 

CR-V G Trắng ngà tinh tế/ Xám phong cách/ Đen ánh độc tôn 1,109,000,000 

 

City RS 

Đỏ cá tính 614,000,000 

Trắng ngà tinh tế/ Xám phong cách/ Xanh lịch lãm/ Titan mạnh mẽ/ Đen ánh độc tôn 609,000,000 

City L 

Đỏ cá tính 594,000,000 

Trắng ngà tinh tế/ Xám phong cách/ Xanh lịch lãm/ Titan mạnh mẽ/ Đen ánh độc tôn 589,000,000 

City G Trắng ngà tinh tế/ Xám phong cách/ Đen ánh độc tôn 559,000,000 

 

HR-V RS 

Đỏ cá tính/ Trắng ngọc quý phái/ Trắng bạc thời trang 876,000,000 

Đen ánh độc tôn/ Xám phong cách 871,000,000 

HR-V L 

Đỏ cá tính/ Trắng ngọc quý phái 831,000,000 

Đen ánh độc tôn/ Xám phong cách 826,000,000 

HR-V G 

Đỏ cá tính/ Trắng ngọc quý phái 704,000,000 

Đen ánh độc tôn/ Xám phong cách 699,000,000 

 

Civic RS 

Đỏ cá tính/ Trắng ngọc quý phái 875,000,000 

Xám phong cách/ Đen ánh độc tôn 870,000,000 

Civic G 

Trắng ngọc quý phái 775,000,000 

Xám phong cách/ Đen ánh độc tôn/ Xanh thời thượng 770,000,000 

Civic E 

Trắng ngọc quý phái 735,000,000 

Xám phong cách/ Đen ánh độc tôn 730,000,000 

 

BR-V L 

Trắng bạc thời trang 710,000,000 

Trắng ngà tinh tế/ Đen ánh độc tôn/ Xám phong cách/ 705,000,000 

BR-V G 

Trắng bạc thời trang 666,000,000 

Trắng ngà tinh tế/ Đen ánh độc tôn/ Xám phong cách/ 661,000,000 

 

Accord 

Xám phong cách/ Đen ánh độc tôn 1,319,000,000 

Trắng ngọc quý phái 1,329,000,000 

 

Type R 
Trắng (Championship White)/ Đỏ (Rallye Red)/ Xám (Sonic Gray Pearl)/ 

Xanh (Racing Blue Pearl)/ Đen (Crystal Black Pearl) 
2,399,000,000 

 
 

*Lưu ý: Mức giá bán lẻ đề xuất tại thị trường Việt Nam trên đã bao gồm thuế VAT, không bao gồm các phí đăng ký, đăng kiểm khác  


